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Phần I: Chọn đáp án đúng nhất
 ( Khoanh tròn vào đáp án đúng)
Câu 1: Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định sau khi người bệnh dùng thuốc, người hành nghề trực tiếp chăm sóc, điều trị có trách nhiệm:
A. Ghi đầy đủ, rõ ràng tên thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng và thời gian dùng thuốc.
B. Đối chiếu họ tên người bệnh, tên thuốc, dạng thuốc, hàm lượng, liều dùng, cách dùng, thời gian dùng.
C. Theo dõi tác dụng và xử lý kịp thời tai biến do dùng thuốc.
D. Ghi chép thời gian cấp phát thuốc cho người bệnh
Câu 2: Mã số nào gắn với chức danh nghề nghiệp là điều dưỡng hạng IV:
A. Mã số V.08.05.11
B. Mã số V.08.05.12
C. Mã số V.08.05.13
D. Mã số V.08.06.14
Câu 3 . Không phải là nội dung những việc phải làm trong quy tắc ứng xử của công chức , viên chức y tế đối với đồng nghiệp:
A. Trung thực, chân thành, đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, giúp đỡ lẫn nhau
B. Tự phê bình và phê bình khách quan, nghiêm túc, thẳng thắn , mang tính xây dựng
C.  Giữ uy tín, danh dự  cho đơn vị, cho lãnh đạo và đồng nghiệp
D.  Tôn trọng, lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, phối hợp, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau trong thi hành công vu, nhiệm vụ được giao
Câu 4. Trách nhiệm thực hiện TT 08/ 2011/ TT – BYT Hướng dẫn công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện: 
A. Cán bộ, viên chức bệnh viện
B. Giám đốc bệnh viện
C. Điều dưỡng trưởng khoa lâm sàng
D. A , người bệnh và người nhà người bệnh 
Câu 5. Đốitượngáp dụngThông tư 22/ 2013/ TT- BYT ngày 09/8/2013 của Bộ Y tế) là: 
A. Cán bộ y tế đang làm việc tại các cơ sở ytế trongtoànquốc
B. Các cơ sởđào tạo liên tục cho cánbộytế.
C. Áp dụng cho các khóa đào tạo để nhận văn bằng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các loại hình đào tạo đặc thù của ngành y tế.
D. A và B
Câu 6.Không phải thuộc nhóm chất thải lây nhiễm (Trích Thông tư liên tịch 58/ 2015/ TTLT – BYT – BTNMT ngày 13 tháng 12 năm 2015):
A. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
B. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
C. Chất thải giải phẫu
D. Thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử dụng thải bỏ có chứa thủy ngân và kim loại nặng
Câu 7. Quyền và nghĩa vụ của người bệnh quy định trong luật khám chữa bệnh số 40 có. 
A. 6 quyền lợi và 4 nghĩa vụ
B. 7 quyền lợi và 3 nghĩa vụ
C. 6 quyền lợi và 3 nghĩa vụ
D. 7 quyền lợi và 4 nghĩa vụ
 Câu 8. Thông tư 07/2014- TT-BYT -Thông tư quy định về quy tắc ứng xử của công chức , viên chức y tế, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế, có hiệu lực:
A. Ngày 26/1/2014
B. Ngày 25/2/2014
C. Ngày 01/3/2014
D. Ngày 01/5/2014
Câu 9: Người chịu trách nhiệm phân loại CTYT là:
A. Nhân viên thu gom rác
B. Người  làm phát sinh chất thải
C. Nhân viên các khoa phòng
D. Nhân viên lưu trữ
Câu 10: Thông tư 19/2013/TT-BYT qui định bệnh viện thực hiện lấy ý kiến thăm dò và đánh giá sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế thường xuyên, ít nhất là:
A. Mỗi tháng một lần
B. Ba tháng một lần
C. Sáu tháng một lần
D. Mười hai tháng một lần
Câu 11: Không phải là nhiệm vụ của các thành viên mạng lưới quản lý chất lượng tại đơn vị(Trích TT 19/2013/ TT – BYT ngày 12 tháng 07 năm 2013) :
A. Làm đầu mối giúp lãnh đạo đơn vị triển khai, thực hiện, theo dõi các hoạt động liên quan đến quản lý chất lượng bệnh viện.
B. Tham gia các lớp đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng 
C. Thực hiện các kế hoạch hoạt động của mạng lưới quản lý chất lượng bệnh viện tại đơn vị;
D. Tham gia kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện theo phân công của Hội đồng quản lý chất lượng bệnh viện
Câu 12: chất thải y tế không phải đựng trong hộp hoặc túi ,hoặc thùng màu vàng:
A. Chất thải nguy hại không lây nhiễm dạng rắn
B. Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao
C. Chất thải lây nhiễm sắc nhọn
D. Chất thải giải phẫu
Câu 13: Cơ sở y tế phải thực hiện các biện pháp giảm thiểu phát sinh chất thải y tế nào:
A. Lắp đặt, sử dụng,các thiết bị, dụng cụ, thuốc, hóa chất và các nguyên liệu phù  hợp, đảm bảo hạn chế phát sinh chất thải y tế.
B. Đổi mới thiết bị, quy trình trong hoạt động y tế nhằm giảm thiểu phát sinh chất thải y tế.
C. Quản lý và sử dụng vật tư hợp lý và hiệu quả.
D. Cả A,B và C đều đúng
Câu 14: Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định người đại diện hợp pháp của người bệnh quyết định việc khám bệnh, chữa bệnh của người bệnh trong trường hợp:
A. Người bệnh chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi.
B. Người bệnh chưa thành niên từ đủ 6 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.
C. Người bệnh chưa thành niên chưa đủ 18 tuổi.
D. Người bệnh chưa thành niên chưa đủ 16 tuổi.
Câu 15: Cơ sở pháp lý để xây dựng Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên: 
A. Căn cứ Luật Phòng chống tham nhũng do Quốc Hội ban hành.
B. Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh do Quốc Hội ban hành.
C. Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế do Quốc Hội ban hành.
D. Căn cứ Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ sở y tế do Bộ Y Tế ban hành
Câu 16: Người bệnh được nhận định là huyết áp kẹt khi trị số chênh lệch giữa huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương là:
A. < 25 mmHg.                               
B. ≤ 25 mmHg.                                
C. < 20 mmHg.
D. ≤ 20 mmHg.
Câu 17 Luật khám bệnh, chữa bệnh quy định các đối tượng được ưu tiên trong  khám bệnh, chữa bệnh:
A. Trường hợp cấp cứu.
B. Trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên.
C. Người có công với cách mạng, phụ nữ có thai.
D. Cả A, B và C.
Câu 18: Theo Thông tư 19/2013/TT-BYT, một trong những nguyên tắc tổ chức thực hiện quản lý chất lượng là:
A. Lấy người bệnh làm trung tâm.
B. Lấy chất lượng bệnh viện làm trung tâm.
C. Lấy người bệnh và cán bộ công chức, viên chức, người lao động làm trung tâm
D. Cả A, B và C.
Câu 19: Chất  hàn răng amalgam thải bỏ là chất thải:
A. Chất thải lây nhiễm
B. Chất thải nguy hại không lây nhiễm
C. Chất thải gây độc tế bào
D. Chất thải thông thường
Câu 20. Người hành nghề không có sai sót chuyên môn kỹ thuật khi được hội đồng chuyên môn xác định thuộc một trong các trường hợp sau đây: 
A. Thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật
B. Kịp thời cấp cứu, điều trị chăm sóc người bệnh
C. Tuân thủ đúng quy định chuyên môn
D. Thực hiện đúng các quy định chuyên môn kỹ thuật
Câu 21: Chuẩn bị bệnh nhân mổ kế hoạch điều dưỡng cần dặn dò bệnh nhân và người nhà những việc sau:TRỪ:
A. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ
B. Ăn no trước khi mổ
C. Động viên tinh thần 
D. Thụt tháo
Câu 22:Trong trường hợp cấp cứu, để bảo vệ tính mạng người bệnh nếu không có mặt người đại diện hợp pháp của người bệnh thì: 
A. Giám đốc bệnh viện quyết định việc khám chữa bệnh. 
B. Trực thủ trưởng quyết định việc khám chữa bệnh. 
C. Trưởng khoa cấp cứu quyết định việc khám chữa bệnh. 
D. Trưởng tua trực cấp cứu quyết định việc khám chữa bệnh. 
Câu 23: Luật khám bệnh chữa bệnh quy định nơi thực hành đối với điều dưỡng viên để được cấp giấy chứng nhận thực hành là:
A. Bệnh viện huyện trở lên.
B. Viện nghiên cứu có giường bệnh.
C. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.
D. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh.

Phần II: Trả lời “ ĐÚNG/ SAI” bằng cách đánh dấu “ x ” và ô tương ứng cho các câu hỏi sau
	Câu hỏi số
	NỘI DUNG CÂU HỎI
	ĐÚNG
	SAI

	Câu 24
	Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định: Điều dưỡng gương mẫu tại cộng đồng và nơi sinh sống
	X
	

	Câu 25
	Quy chế quản lý chất thải y tế ban hành theo Thông tư Số: 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT  yêu cầu khu kỹ thuật lưu giữ chất thải Có mái che cho khu vực lưu giữ; nền đảm bảo không bịxngập lụt, tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, không bị chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.
	X
	

	Câu 26
	Tiệt khuẩn là quá trình tiêu diệt hoặc loại bỏ hầu hết các dạng của vi sinh vật sống bao gồm cả bào tử vi khuẩn.
	X
	

	Câu 27
	Chuẩn năng lực cơ bản của Điều dưỡng viên Việt Nam qui định:Sử dụng quy trình điều dưỡng để lập kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng
	X
	

	Câu 28
	Một trong những trách nhiệm của trưởng khoa, phòng và tương đương tại các cơ sở y tế là gương mẫu chấp hành và vận động đồng nghiệp cùng thực hiện.
	
	X

	Câu 29
	Bao bì, dụng cụ đựng chất thải y tế sử dụng phương pháp đốt làm bằng nhựa PVC
	
	X

	Câu 30
	Tôn trọng, chấp hành các yêu cầu của cơ sở khám chữa bệnh là trách nhiệm của người bệnh khi đến khám và điều trị. 
	

	x

	Câu 31
	Thông tư số 22/2013/TT-BYT quy định: Người đứng đầu cơ sở y tế có trách nhiệm tạo điều kiện để cán bộ y tế được tham gia các khóa đào tạo liên tục.
	X
	

	Câu 32
	Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của điều dưỡng viên quy định:Điều dưỡng nói và làm theo các quy định của Pháp luật.
	X
	

	Câu 33
	Mộtđiều kiện đảm bảo công tác dinh dưỡng tiết chế trong bệnh viện tại Thông tư 08/2011/TT–BYT: Các khoa lâm sàng phải có nơi tiếp nhận, chế biến và phát suất ăn cho người bệnh.
	
	X

	Câu 34
	Thông tư 56/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2015) áp dụng đối với viên chức chuyên ngành y tế dự các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành y tế trong tất cả các cơ sở y tế.
	
	x

	Câu 35
	Thông tư liên tịch về “ Quy định quản lý chất thải y tế” năm 2015, chất thải lây nhiễm có 5 loại.
	
	X


Phần III: Chọn từ điền vào chỗ trống
Câu 36: Khi túi máu đem về buồng bệnh không nên để ở nhiệt độ 20 – 28°C quá…… ….…trước khi truyền máu.
A. 30 phút
B. 50 phút
C. 70 phút
D. 90 phút
Câu 37 : Những việc phải làm trong nội dung quy tắc ứng xử của công chức, viên chức y tế đối với các cơ quan, tổ chức , cá nhân:……………............... .....người dân chấp hành nghiêm nội quy đơn vị, quy trình, quy định về chuyên môn, nghiệp vụ
A. Truyên truyền
B. Hướng dẫn, truyên truyền
C. Hướng dẫn
D. Truyên truyền, hướng dẫn
Câu 38: Người bệnh được điều trị bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy  định chuyên môn kỹ thuật là …………………..…….  của người bệnh. 
A. Quyền được khám bệnh, chữa bệnh
B. Quyền lựa chọn trong khám bệnh, chữa bệnh
C. Quyền được cung cấp thông tin
D. Quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe
Câu 39: Chất thải giải phẫu: Đựng trong ............ ….. .. túi hoặc trong thùng có lót túi và có màu........................;
A. 2 lần-1
B. Vàng-2
C. Ký hiệu riêng
D. Đen
Câu 40: Phản vệ là một phản ứng …………..………, có thể xuất hiện ngay lập tức vài giây, vài phút đến vài giờ sau khi cơ thể tiếp xúc với dị nguyên gây ra các bệnh cảnh lâm sàng………………, có thể nghiêm trọng dẫn đến tử vong nhanh chóng.
A. dị ứng-1
B. Của cơ thể
C. Khác nhau-2
D.      Điển hình
Câu 41: Người bệnh được điều trị bằng phương pháp……………….…, hợp lý và có ……………….………….. theo các quy định chuyên môn kỹ thuật. 
A. An toàn-1
B. Khoa học
C. Tiên tiến
D. Hiệu quả-1
Câu 42: Người bệnh cần chăm sóc ........………………..... là người bệnh nặng, nguy kịch, hôn mê, suy hô hấp, suy tuần hoàn, phải nằm bất động và yêu cầu có sự theo dõi, chăm sóc ..................................... của điều dưỡng viên, hộ sinh viên. (Trích TT 07/2011/ TT – BYT ngày 26 tháng 01 năm 2011 của Bộ Y tế)
A. Cấp I-1 
B. Đặc biệt
C. Toàn diện và liên tục -2
D. Chu đáo và tận tình
Câu 43:  Người bệnh được cung cấp thông tin về ……………..….khám bệnh, chữa bệnh,………….... chi tiết về các khoản chi trong hóa đơn thanh toán dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. 
A. Tình trạng bệnh trong 
B. Thông báo
C. Giá dịch vụ -1
D. Giải thích -2
Câu 44: Một trong những nội dung Duy trì và nâng cao năng lực hành nghề của Chuẩn đạo đức nghề nghiệp điều dưỡng viên là: Tuân thủ các quy trình kỹ thuật, các ……………… chuyên môn khi chăm sóc người bệnh. 
A. phác đồ
B. quy định 
C. thao tác
D. hướng dẫn
Câu 45:Việc bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp đối với viên chức theo quy định tại Thông tư 26/2015 TTLT- BYT- BNV- Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, phải căn cứ vào............................., ...................... của viên chức và theo quy định tại điều 14 của thông tư trên  và phải bảo đảm đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp theo quy định tại thông tư liên tịch trên.
A. Năng lực chuyên môn
B. Vị trí việc làm-1
C. Trình độ chuyên môn
D. Nhiệm vụ được giao-2
Câu 46: Tài liệu chăm sóc người bệnh trong hồ sơ bệnh án bao gồm: Phiếu…(1)…B, phiếu điều dưỡng và một số biểu mẫu khác theo Quyết định số 4069/ QĐ – BYT ngày 28/9/2001 về việc ban hành mẫu hồ sơ bệnh án của Bộ Y tế và theo tính chất chuyên khoa do…(2)… quy định. 
A. Truyền dịch		
B.  Theo dõi chức năng sống -1
C.  Sở y tế
D. Bệnh viện 	-2
Câu 47: Những việc phải làm trong nội dung quy tắc ứng xử của công chức , viên chức y tế đối với các cơ quan, tổ chức , cá nhân:......................khi giao dịch trực tiếp hoặc gián tiếp qua các phương tiện thông tin
A. Lịch sự, hòa nhã, văn minh
B. Văn minh, lịch sự, hòa nhã
C. Hoà nhã, lịch sự, văn minh
D. Tôn trọng, nhẹ nhàng, thân thiện
Câu 48: Đối với chất thải lây nhiễm phát sinh tại các cơ sở y tế, thời gian lưu trữ chất thải lây nhiễm tại các cơ sở y tế không quá.....(1).... trong điều kiện bình thường. Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới......(2)......, thời gin lưu trữ tối đa 7 ngày  
A. 2 ngày-1
B. 5 ngày
C. 80c -2
D. 200c
Phần IV: Điền vào chố trống
Điền tên các biển bảng sau:
[bookmark: chuong_pl_2_name]Câu 49:
BIỂU TƯỢNG TRÊN BAO BÌ, DỤNG CỤ, THIẾT BỊ LƯU CHỨA CHẤT THẢI Y TẾ
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
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CẢNH BÁO 
VỀ CHẤT THẢI TÁI CHẾ
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CẢNH BÁO 
VỀ CHẤT THẢI VÓ CHỨA CÁC CHẤT ĐỘC HẠI
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